	
	



	SIÊU TỐC LUYỆN ĐỀ

GV: PHẠM THỊ HƯƠNG

ĐỀ SỐ 14

	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Loại axit nuclêic nào dưới đây mang bộ ba đối mã ?


A. tARN.
B. rARN.
C. mARN.
D. ADN.
Câu 2. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?
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Câu 3. Ở vùng biển Pêru, sự biến động số lượng cá cơm liên quan đến hoạt động của hiện tượng El-Nino là kiểu biến động



A. không theo chu kỳ.

B. theo chu kỳ ngày đêm.

C. theo chu kỳ mùa.

D. theo chu kỳ nhiều năm.
Câu 4. Đến mùa sinh sản, các cá thể đực tranh giành con cái là mối quan hệ nào?


A. Cạnh tranh cùng loài.

B. Cạnh tranh khác loài.


C. Ức chế cảm nhiễm.

D. Hỗ trợ cùng loài.
Câu 5. Khi cho lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, hiện tượng di truyền trội không hoàn toàn sẽ cho đời 
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 có tỷ lệ phân li kiểu hình là


A. 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.
B. 3 trội : 1 lặn.

C. 2 trội : 1 trung gian : 1 lặn.
D. 1 trội : 1 trung gian : 2 lặn.
Câu 6. Trong cùng một gen, dạng đột biến nào sau gây hậu quả nghiêm trọng hơn các trường hợp còn lại?


A. Thêm 1 cặp nuclêôtit ở vị trí số 6.
B. Mất 3 cặp nuclêôtit liên tiếp ở vị trí 15, 16, 17.

C. Thay thế 1 cặp nuclêôtit vị trí số 3.
D. Thay thế 2 cặp nuclêôtit ở vị trí số 15 và số 30.
Câu 7. Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật?


A. Sinh vật sản xuất.

B. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.

C. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.
D. Sinh vật phân giải.
Câu 8. Một gen có chiều dài 0,51 (m. Tổng số liên kết hiđrô của gen là 4050. Số nuclêôtit loại ađênin của gen là bao nhiêu?


A. 750.
B. 450.
C. 1500.
D. 1050.
Câu 9. Một đoạn gen có trình tự 
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. Sau khi xử lí với tác nhân gây đột biến, người ta đã thu được trình tự của đoạn gen đột biến là 
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. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dạng đột biến trên? 


A. Một cặp nuclêôtit G-X đã được thay thế bằng cặp nuclêôtit A-T.

B. Không xảy ra đột biến vì số bộ ba vẫn bằng nhau

C. Một cặp nuclêôtit A-T được thêm vào đoạn gen.

D. Một cặp nuclêôtit G-X bị làm mất khỏi đoạn gen.
Câu 10. Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào? 

A. Chuỗi truyền electron hô hấp ( chu trình Crep ( Đường phân.

B. Đường phân ( Chuỗi truyền electron hô hấp ( chu trình Crep

C. Chu trình Crep ( Đường phân ( Chuỗi truyền electron hô hấp.

D. Đường phân ( chu trình Crep ( Chuỗi truyền electron hô hấp.
Câu 11. Tính theo lý thuyết, phép lai nào dưới đây luôn cho đời con đồng tính?
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Câu 12. Khi nói về hệ tuần hoàn của người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tim co dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim.

II. Khi tâm thất co, máu được đẩy vào động mạch.

III. Máu trong buồng tâm nhĩ trái nghèo ôxi hơn máu trong buồng tâm nhĩ phải.

IV. Máu trong tĩnh mạch chủ nghèo ôxi hơn máu trong động mạch chủ.


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 13. Ở ngô, kiểu gen AA quy định màu xanh; Aa màu tím, aa màu trắng. Alen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn. Các cặp gen di truyền độc lập với nhau. Bố mẹ dị hợp về cả hai tính trạng giao phấn với nhau, tỉ lệ cây có hạt tím, trơn là

A. 37,5 %.
B. 18,75 %.
C. 12,5%.
D. 56,25%.
Câu 14. Khi nói về quá trình phiên mã và dịch mã, nhận định nào dưới đây là đúng ?


A. Chỉ khi tổng hợp prôtêin, hai tiểu phần của ribôxôm mới liên kết với nhau để thực hiện chức năng.

B. Ở sinh vật nhân sơ, mỗi quá trình phiên mã tạo ra mARN, tARN, rARN đều có ARN pôlimeraza riêng xúc tác.

C. Axit amin mở đầu của sinh vật nhân thực là foocmin mêtiônin.

D. Phiên mã ở phần lớn sinh vật nhân thực tạo ra ARN sơ khai chỉ mang các êxôn (đoạn mang mã hoá).
Câu 15. Một cơ thê có kiểu gen 
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. Khi giảm phân bình thường, không có hiện tượng trao đổi chéo, sẽ tạo ra loại giao tử abd với tỉ lệ là


A. 1/4.
B. 1/16.
C. 1/8.
D. 1/2.
Câu 16. Khi nói về nhân tố sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Nhân tố sinh thái là tất cả các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật.

II. Tất cả các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật đều gọi là nhân tố hữu sinh.

III. Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.

IV. Trong các nhân tố hữu sinh, nhân tố con người ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều sinh vật.

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 17. Trùng roi (Trichomonas) sống trong ruột mối tiết enzim phân giải xenlulôzơ trong thức ăn của mối thành đường để nuôi sống cả hai. Đây là ví dụ về mối quan hệ


A. hợp tác.
B. hội sinh.
C. cộng sinh.
D. kí sinh.
Câu 18. Ở vùng chín ở lúa nước, các tế bào sinh dục đang tiến hành giảm phân. Biết rằng mỗi cặp NST mang 2 NST khác nhau và trao đổi chéo đơn đã diễn ra tại một cặp NST nhưng ở hai vị trí khác nhau. Hỏi số loại giao tử tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu?


A. 16384.
B. 8192.
C. 15246.
D. 12288.
Câu 19. Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAAaBBbb tự thụ phấn thu được 
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. Cho các cây thân cao, quả đỏ ở 
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 tự thụ phấn, xác suất thu được đời con có kiểu hình 100% thân cao, quả đỏ là


A. 
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Câu 20. Ở người, bệnh máu khó đông do một gen lặn (m) nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y quy định. Cặp bố mẹ nào sau đây có thể sinh con trai bị bệnh máu khó đông với xác suất 25%?

A. 
[image: image21.wmf]MMM

XXXY

´

.
B. 
[image: image22.wmf]Mmm

XXXY

´

.
C. 
[image: image23.wmf]mmm

XXXY

´

.
D. 
[image: image24.wmf]mmM

XXXY

´

.
Câu 21. Khi nói về quang hợp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Quang hợp quyết định 90% đến 95% năng suất cây trồng.

II. Diệp lục b là sắc tố trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng ATP.

III. Quang hợp diễn ra ở bào quan lục lạp.

IV. Quang hợp góp phần điều hòa lượng 
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A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 22. Môt cơ thể mang kiểu gen 
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. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 30% thì theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử 
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 được tạo ra là bao nhiêu ?


A. 12,25%.
B. 5%.
C. 8,75%.
D. 7,5%.
Câu 23. Phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp về 2 cặp gen (Aa, Bb) phân ly độc lập sẽ có thể cho tối đa bao nhiêu kiểu hình ở đời con?


A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 9.
Câu 24. Khi nói về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước của quần thể.

II. Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể có sức cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể.

III. Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho các cá thể trong quần thể.

IV. Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 25. Một cơ thể đực có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6. Nếu trong quá trình giảm phân, ở một số tế bào có NST số 3 không phân li trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường, các cặp NST còn lại giảm phân bình thường thì sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?


A. 8.
B. 16.
C. 12.
D. 20.
Câu 26. Khi nói về vai trò của đột biến đối với quá trình tiến hoá, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Đột biến gen trong tự nhiên làm thay đổi nhanh chóng tần số alen của quần thể.

B. Đột biến đa bội có thể dẫn đến hình thành loài mới.

C. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hoá.

D. Đột biến cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.
Câu 27. Đặc điểm nào sau đây có ở mối quan hệ cộng sinh và mối quan hệ kí sinh? 

A. Có ít nhất một loài có lợi.

B. Hai loài có kích thước cơ thể tương đương nhau.

C. Một loài luôn có hại.

D. Chỉ xảy ra khi hai loài có ổ sinh thái trùng nhau.
Câu 28. Khi nói về chọn lọc tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng ?

1. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi thành phần kiểu gen, tần số alen của quần thể.

2. Khi mâu thuẫn nảy sinh giữa lợi ích cá thể và quần thể thì chọn lọc tự nhiên thường hướng tới sự bảo tồn quần thể hơn là cá thể.

3.
 Đối tượng tác động chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là quần thể.

4. Chọn lọc tự nhiên là một nhân tố tiến hoá có hướng.

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 29. Khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình hình thành loài diễn ra trong một thời gian rất dài, trải qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

B. Loài mới luôn có bộ nhiễm sắc thể với số lượng lớn hơn bộ nhiễm sắc thể của loài gốc.

C. Loài mới được hình thành có thể từ những cá thể cùng loài.

D. Xảy ra chủ yếu ở những loài động vật có tập tính giao phối phức tạp.
Câu 30. Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái?

A. Ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải... chỉ có khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn

B. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là các sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm.

C. Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền một chiều từ vi sinh vật qua các bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất rồi trở lại môi trường

D. Sinh vật sản xuất có bậc dinh dưỡng thấp nhất nên có sinh khối thấp nhất
Câu 31. Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp, phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Các yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.

B. Lai xa và đa bội hóa có thể nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật.

C. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

D. Tiến hoá nhỏ sẽ không xảy ra nếu tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể được duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Câu 32. Ở một quần thể sau khi trải qua ba thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trạng trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể nêu trên ?


A. 36% cánh dài: 64% cánh ngắn.
B. 84% cánh dài: 16% cánh ngắn.


C. 64% cánh dài: 36% cánh ngắn.
D. 16% cánh dài: 84% cánh ngắn.
Câu 33. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các loài có ổ sinh thái về độ ẩm trùng nhau một phần vẫn có thể cùng sống trong một sinh cảnh.

II. Ổ sinh thái của mỗi loài khác với nơi ở của chúng.

III. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,... của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

IV. Các loài cùng sống trong một sinh cảnh chắc chắn có ổ sinh thái về nhiệt độ trùng nhau hoàn toàn.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 34. Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Phép lai P: AA ( aa, thu được các hợp tử 
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. Sử dụng cônsixin tác động lên các hợp tử 
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, sau đó cho phát triển thành các cây 
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. Cho các cây 
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 tứ bội tự thụ phấn, thu được 
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. Cho tất cả các cây 
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 giao phấn ngẫu nhiên, thu được 
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. Biết rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở 
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 là 

A. 31 cây hoa đỏ : 5 cây hoa trắng.
B. 77 cây hoa đỏ : 4 cây hoa trắng.


C. 45 cây hoa đỏ : 4 cây hoa trắng.
D. 55 cây hoa đỏ : 9 cây hoa trắng.
Câu 35. Ở một loài động vật, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt hồng; alen B quy định cánh nguyên trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh xẻ (các gen nằm trên NST thường). Khi cho lai cá thể mắt đỏ, cánh nguyên (X) với cá thể mắt hồng, cánh nguyên, tỉ lệ cá thể mắt hồng, cánh xẻ thu được ở đời con là 10%. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng ?

1. Cá thể mắt hồng, cánh nguyên ở thế hệ P có kiểu gen thuần chủng.

2.
Ở thế hệ P, hoán vị gen đã xảy ra ở cá thể X với tần số 40%.

3.
Khi cho cá thể X giao phối với cơ thể mang kiểu gen giống nó và mọi diễn biến trong quá trình giảm phân của hai cá thể này giống hệt với diễn biến trong quá trình giảm phân của cá thể X trong phép lai trên thì tỉ lệ cá thể mắt đỏ, cánh xẻ thu được ở đời con là 21%.

4.
 Khi cho cá thể X lai phân tích và không xảy ra hoán vị gen, tỉ lệ cá thể mắt đỏ, cánh nguyên thu được ở đời con là 50%.

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 36. Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng (P), thu được 
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 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho cây 
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 lai phân tích thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng. Cho cây 
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 tự thụ phấn thu được 
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. Cho tất cả các cây hoa hồng 
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 giao phấn với nhau thu được 
[image: image42.wmf]3
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. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I.
Tính trạng màu hoa được chi phối bởi quy luật tương tác bổ trợ.

II.
Trong tổng số các cây hoa hồng ở 
[image: image43.wmf]2
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, cây có kiểu gen dị hợp chiếm 25%.

III. Ở 
[image: image44.wmf]2
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 kiểu hình hoa đỏ và hoa hồng có số kiểu gen bằng nhau.

IV. Lấy ngẫu nhiên một cây 
[image: image45.wmf]3
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 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để cây này có kiểu hình hoa trắng là 
[image: image46.wmf]1
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A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 37. Ở bướm tằm, thực hiện phép lai : 
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. Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, xét các nhận định sau :
^

1.
Đời con có tối đa 28 kiểu gen.

2.
Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 20% thì tỉ lệ kiểu gen 
[image: image48.wmf]de
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 ở đời con là 1,25%.

3.
Xác suất thu được cá thể mang kiểu gen 
[image: image49.wmf]De
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 ở đời con là 0%.

4.
Nếu các gen liên kết hoàn toàn, tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen ở đời sau là 0%.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 38. 400 tế bào sinh tinh mang kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân. Không xét đến trường hợp đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

1.
Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 50% thì chứng tỏ có 400 tế bào đã xảy ra hoán vị gen.

2.
Nếu có 20 tế bào xảy ra hoán vị gen thì số giao tử mang kiểu gen 
[image: image51.wmf]AbD

 được tạo ra là 20. 

3.
Nếu các gen liên kết hoàn toàn thì xác suất thu được giao tử mang kiểu gen 
[image: image52.wmf]abd

 sau giảm phân là 25%.

4.
Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 30% thì số giao tử không mang hoán vị được tạo ra là 1120.

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 39. Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là: 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu quần thể này giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen ở 
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 là: 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa.

II.
Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên thì thu được 
[image: image54.wmf]1
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 có 91 % số cây hoa đỏ.

III. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn thì thu được 
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F

 có 1/9 số cây hoa trắng.

IV. Nếu quần thể này tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen ở 
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 là: 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 40. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người.
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Biết rằng không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

(1)
 Xác suất sinh con bình thường của cặp vợ chồng II-4 và II-5 là 41,67%.

(2) Có 6 người chắc chắn xác định được kiểu gen trong phả hệ trên.

(3) Người phụ nữ II-3 kết hôn với người bị mắc hai bệnh G và H, các con của họ có thế có tối đa 3 kiểu hình.

(4) Gen quy định bệnh G và H là gen trội nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y.

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Đáp án

	1-A
	2-A
	3-D
	4-A
	5-A
	6-A
	7-A
	8-B
	9-C
	10-D

	11-A
	12-A
	13-A
	14-A
	15-A
	16-B
	17-C
	18-D
	19-B
	20-B

	21-A
	22-C
	23-D
	24-C
	25-D
	26-B
	27-A
	28-B
	29-B
	30-A

	31-A
	32-B
	33-C
	34-B
	35-B
	36-D
	37-A
	38-C
	39-C
	40-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A
Loại axit nuclêic mang bộ ba đối mã là tARN.
Câu 2: Đáp án A
A: đỏ 
[image: image58.wmf]?

 a: trắng

Phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng là 
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Câu 3: Đáp án D
Ở vùng biển Pêru, cá cơm có chu kì biến động khoảng 10 ( 12 năm, khi có dòng nước nóng chảy về làm cá chết hàng loạt ( Vậy đây là kiểu biến động theo chu kì nhiều năm.
Câu 4: Đáp án A
Đến mùa sinh sản, các cá thể đực tranh giành con cái là mối quan hệ cạnh tranh cùng loài.
Câu 5: Đáp án A
Khi cho lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, hiện tượng di truyền trội không hoàn toàn sẽ cho đời 
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 có tỷ lệ phân li kiểu hình là 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.

Ví dụ:

P: AA ( aa ( 
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: Aa ; 
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 ( 
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 ( 
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: 1AA : 2Aa : 1aa
Câu 6: Đáp án A
- A đúng vì trong các trường hợp trên thì “Thêm 1 cặp nuclêôtit ở vị trí số 6” gây hậu quả nghiêm trọng hơn các trường hợp còn lại vì làm thay đổi axit amin từ axit amin thứ 2.

- B sai vì mất 3 cặp nuclêôtit liên tiếp ở vị trí 15, 16, 17 làm mất một axit amin

- C, D là dạng đột biến thay thế có sự ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn.
Câu 7: Đáp án A
- A đúng: vì nhóm sinh vật có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật là sinh vật sản xuất vì chúng có khả năng tự dưỡng hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời.

- B, C, D loại vì chúng là những sinh vật dị dưỡng.
Câu 8: Đáp án B
Đổi 
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Mặt khác có: 
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Câu 9: Đáp án C
Gen bình thường: 
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-AGA GTX AAA GTX TXA XTX- 
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Gen đột biến: 
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-AGA GTX AAAAGT XTX AXT- 
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Đây là dạng đột biến một cặp nuclêôtit A-T được thêm vào đoạn gen.
Câu 10: Đáp án D
Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự: Đường phân ( chu trình Crep ( Chuỗi truyền electron hô hấp.
Câu 11: Đáp án A
Vì đề bài không đề cập đến quy luật di truyền của các cặp gen nên để đời con luôn có kiểu hình đồng tính thì bố mẹ phải thuần chủng về tất cả các cặp gen quy định các cặp tính trạng (đời con đồng nhất về kiểu gen và kiểu hình) ( Trong các phép lai đưa ra, phép lai thoả mãn yêu cầu đề bài là“
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Câu 12: Đáp án A
- I, II, IV là những phát biểu đúng

- III là phát biểu sai vì trong tâm nhĩ trái là máu vừa được trao đổi khí ở phổi cho nên giàu 
[image: image73.wmf]2
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 còn trong tâm nhĩ phải thì máu từ cơ thể về nên nghèo 
[image: image74.wmf]2
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Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 13: Đáp án A
- AA: xanh; Aa: tím; Aa: trắng

- B: trơn 
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 b: nhăn.

- P: AaBb ( AaBb ( 
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: 9 A(B( (1AABB : 2AABb : 2AaBB : 4AaBb) : 3 A(bb (1AAbb : 2Aabb) : 3aaB( (1aaBB : 2aaBb) : 1 aabb

- Tỉ lệ cây tím ( trơn (AaB() = 6/16 = 37,5%.
Câu 14: Đáp án A
- Ở sinh vật nhân sơ, các quá trình phiên mã tạo ra mARN, tARN, rARN đều do một loại ARN pôlimeraza xúc tác ( B sai

- Bình thường, các tiểu phần của ribôxôm tồn tại độc lập nhau, chỉ khi tổng hợp prôtêin, hai tiểu phần của ribôxôm mới liên kết với nhau để thực hiện chức năng ( A đúng

- Axit amin mở đầu của sinh vật nhân thực là mêtiônin ( C sai

- Phiên mã ở phần lớn sinh vật nhân thực tạo ra ARN sơ khai mang cả các đoạn mã hoá axit amin (êxôn) và không mã hoá axit amin (intron) ( D sai.
Câu 15: Đáp án A
- 
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 không có trao đổi chéo tạo 2 loại giao tử: 
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- Dd cho 2 loại giao tử: 1/2 D : 1/2d

( Giao tử abd chiếm tỉ lệ là: 1/2.1/2 = 1/4.
Câu 16: Đáp án B
- I, III, IV là những phát biểu đúng.

- II là phát biểu sai vì nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật có thể là nhân tố vô sinh.


Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 17: Đáp án C
Trùng roi (Trichomonas) sống trong ruột mối tiết enzim phân giải xenlulôzơ trong thức ăn của mối thành đường để nuôi sống cả hai. Cả 2 loài đều có lợi và cần thiết cho sự sống của 2 loài tham gia. Vậy đây là mối quan hệ cộng sinh.
Câu 18: Đáp án D
Ở một loài sinh vật có bộ NST 2n, nếu ở mỗi cặp NST mang 2 chiếc khác nhau và trao đổi chéo đơn diễn ra tại a cặp NST nhưng ở hai vị trí khác nhau thì số giao tử tối đa có thể tạo ra được tính bằng công thức: 
[image: image79.wmf]naa
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Lúa nước có bộ NST 2n = 24 ( dựa vào công thức trên, ta có thể tính được số loại giao tử tối đa có thể tạo ra trong trường hợp này là: 
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Câu 19: Đáp án B
P: AAAaBBbb ( AAAaBBbb 

- AAAa ( AAAa (1/4 AAAA : 2/4 AAAa : 1/4 Aaaa

- BBbb ( BBbb ( 1/36 BBBB : 8/36 BBBb : 18/36 BBbb : 8/36 Bbbb: 1/36 bbbb

( Để đời con cho 100% kiểu hình đỏ thì kiểu gen của bố mẹ là (1/4 AAAA + 2/4 AAAa) = 3/4

Chỉ có 35 cây cao ở 
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, để đời con cho 100% cao thì kiểu gen của bô mẹ là: 
[image: image82.wmf]189

BBBBBBBb

353535

+=

.

Vậy cho các cây thân cao, quả đỏ ở 
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 tự thụ phấn, xác suất thu được đời con có kiểu hình 100% thân cao, quả đỏ là: 
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Câu 20: Đáp án B
- A loại vì con của cặp vợ chồng này đều bình thường.

- B chọn vì 
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- C loại vì con của cặp vợ chồng này 100% bệnh máu khó đông.

- C loại vì con trai của cặp vợ chồng này 100% máu khó đông.
Câu 21: Đáp án A
- I, III, IV là những phát biểu đúng

- II là phát biểu sai vì diệp lục a mới là sắc tố trực tiếp chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng ATP.

Vậy có 3 phát biểu đúng.

Câu 22: Đáp án C
Một cơ thể mang kiểu gen 
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 được tạo ra là: 
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Câu 23: Đáp án D
Kiểu gen của 
[image: image89.wmf]1

F

 là:

9 A(B( (1AABB : 2AABb : 2AaBB : 4AaBb)

3 A(bb (1Aabb : 2Aabb)

3 aaB( (1aaBB : 2aaBb)

1aabb

- Số kiểu hình
ở 
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 phụ thuộc vào 1 gen quy định 1 tính trạng tác động riêng rẽ trội lặn hoàn toàn hoặc không hoàn toàn hay 2 gen cùng tương tác với nhau trong việc quy định kiểu hình và kiểu tương tác.

+ Nếu tác động riêng rẽ, 2 gen trội hoàn toàn ( 4 kiểu hình

+ Nếu tác động riêng rẽ, 1 gen trội hoàn toàn, 1 gen trội không hoàn toàn ( 2.3 = 6 kiểu hình

+ Nếu tác động riêng rẽ, 2 gen trội không toàn hoàn ( 9 kiểu hình

+ Nếu tác động cộng gộp theo số alen trội ( 5 kiểu hình

+ Nếu tương tác 9 : 3 : 3 : 1 ( 4 kiểu hình

+ Nếu tương tác 9 : 6 : 1; 9 : 3 : 4; 12 : 3 : 1 ( 3 kiểu hình


+ Nếu tương tác 9 : 7; 15 : 1 ( 2 kiểu hình


Vậy tối đa thu được 9 kiểu hình ở đời con.
Câu 24: Đáp án C
- I sai vì quan hệ cạnh tranh làm giảm kích thước của quần thể.

- II, III, IV là những phát biểu đúng.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 25: Đáp án D
- Một số tế bào có cặp NST số 3 không phân li trong giảm phân I tạo giao tử bình thường và giao tử đột biến

- Số giao tử bình thường là: 2.2.2 =8.

- Giao tử đột biến là: 3.2.2 = 12.

Vậy tổng số giao tử tối đa được tạo ra là: 8 + 12 =20.
Câu 26: Đáp án B
- A sai vì đột biến làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách chậm chạp.

- B đúng.

- C sai vì tất cả các dạng đột biến đều có ý nghĩa đối với tiến hoá.


- D sai vì đột biến cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.
Câu 27: Đáp án A
Đặc điểm có ở cả mối quan hệ cộng sinh và mối quan hệ kí sinh là có ít nhất một loài có lợi.
Câu 28: Đáp án B
- Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi thành phần kiểu gen, tần số alen của quần thể ( 1 đúng. 

- Khi mâu thuẫn nảy sinh giữa lợi ích cá thể và quần thể thì chọn lọc tự nhiên thường hướng tới sự bảo tồn quần thể hơn là cá thể ( 2 đúng

- Đối tượng tác động chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là cá thể ( 3 sai

- Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định ( chọn lọc tự nhiên là một nhân tố tiến hoá có hướng ( 4 đúng

Vậy số phát biểu đúng là 3.
Câu 29: Đáp án B
- A sai vì quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá diễn ra nhanh nhất trong các kiểu hình thành loài.

- B đúng vì loài mới được hình thành bằng lai xa và đa bội hoá có bộ NST gấp đôi số lượng bộ NST của cả hai loài.

- C sai vì hình thức hình thành loài này chỉ xảy ra ở những loài khác nhau.

- D sai vì lai xa và đa bội hoá chỉ xảy ở thực vật mà không xảy ra ở động vật.
Câu 30: Đáp án A
- A đúng

- B sai vì sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là các sinh vật sản xuất.

- C sai vì trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền một chiều sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng rồi trở lại môi trường.

- D sai vì sinh khối của sinh vật sản xuất là cao nhất.
Câu 31: Đáp án A
Theo quan niệm của thuyết tiến hoá tổng hợp, các yếu tố ngẫu nhiên (dịch bệnh, thiên tai,...) sẽ làm giảm số lượng cá thể một cách đột ngột, kéo theo đó là giảm sự đa dạng di truyền trong quần thể. Do đó, trong các phát biểu đang xét, phát biểu không đúng là: Các yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.
Câu 32: Đáp án B
Tỉ lệ thể dị hợp ở quần thể ban đầu là 
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Thế hệ xuất phát có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Vậy tỉ lệ kiểu hình cánh dài ở thế hệ xuất phát là 20% + 64% = 84% ; tỉ lệ kiểu hình cánh ngắn ở thế hệ xuất phát là: 100% ( 84% = 16%.
Câu 33: Đáp án C
- I, II, III đúng

- IV sai vì các loài cùng sống trong một sinh cảnh thì ổ sinh thái về nhiệt độ có thể trùng nhau một phần.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 34: Đáp án B
A: đỏ 
[image: image93.wmf]?

 a: trắng

P: AA ( aa —> 
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: Aa, dùng cônsixin tác động vào các cây 
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 ( 
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: AAaa 
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 tự thụ phấn : AAaa ( AAaa
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( Tỉ lệ kiểu hình ở 
[image: image102.wmf]3
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 là 77 cây hoa đỏ : 4 cây hoa trắng.
Câu 35: Đáp án B
- Đời con thu được các cá thể đồng hợp lặn (mắt hồng, cánh xẻ) ( Cả hai bên bố mẹ đều cho 1 giao tử mang 2 alen lặn ( Cá thể X có kiểu gen dị hợp về cả hai cặp gen, cá thể mắt hồng, cánh nguyên có kiểu gen dị hợp về dạng cánh ( 1 sai.

- Tỉ lệ mắt hồng, cánh xẻ ở đời con (10%) khác với tỉ lệ mắt hồng, cánh xẻ trong phân li độc lập 
[image: image103.wmf](
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 và tỉ lệ mắt hồng, cánh xẻ trong liên kết gen hoàn toàn 
[image: image104.wmf](
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 ( Các gen quy định màu mắt và dạng cánh cùng nằm trên một cặp NST thường, cá thể X đã xảy ra hoán vị gen.

Ta có: 
[image: image105.wmf]ab
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 ( cá thể X có kiểu gen dị hợp chéo 
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; hoán vi gen đã xảy ra ở cá thể X với tần số : 20%.2 = 40% ( 2 đúng.

- Khi cho cá thể X
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 giao phối với cá thể mang kiểu gen giống nó và mọi diễn biến trong quá trình giảm phân của hai cá thể này giống hệt với diễn biển trong quá trình giảm phân của cá thể X trong phép lai trên thì tỉ lệ cá thể mắt đỏ, cánh xẻ 
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 thu được ở đời con là:
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 ( 3 đúng.
- Khi cá thể X
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 không xảy ra hoán vị gen, tỉ lệ giao tử được tạo thành là: 
[image: image111.wmf]50%Ab:50%aB

 ( Khi các loại giao tử này kết hợp với giao tử 
[image: image112.wmf]ab

 sẽ cho kiểu hình ở đời con là: 50% măt đỏ, cánh xẻ : 50% mắt hồng, cánh nguyên ( 4 sai.

Vậy có 2 nhận định đúng.
Câu 36: Đáp án D
P: Hoa đỏ ( hoa trắng
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: Hoa đỏ
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 ( đồng hợp lặn.

Fb: 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng

Số tổ hợp giao tử Fb là: 1 + 2 + 1 = 4 = 4 ( 1 

( 
[image: image115.wmf]1
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 dị hợp 2 cặp gen cho 4 loại giao tử.

- Vì Fb có tỉ lệ là: 1 : 2 : 1 khác với 1 : 1 : 1 : 1 của phân li độc lập và liên kết gen vì liên kết gen cho tỉ lệ 1 : 1 ( có hiện tượng tương tác gen kiểu bổ trợ (9 : 6 : 1) ( 1 đúng 

( Kiểu gen của 
[image: image116.wmf]1
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 là: AaBb. Cho 
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 lai phân tích: AaBb ( aabb 

( Fb: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

Quy ước:

AaBb (đỏ) : Aabb (hồng) : aaBb (hồng) : aabb (trắng)

- 
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 ( 
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: AaBb ( AaBb
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: 9A(B(: đỏ : 3A(bb: hồng (1AAbb : 2Aabb): 3aaB(: hồng (1aaBB: 2aaBb) : 1 aabb: trắng

- Vậy có 6 cây quả hồng ở 
[image: image121.wmf]2

F

 là: 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB: 2aaBb, cây có kiểu gen dị hợp chiếm 4/6 
( II sai

- III đúng vì kiểu hình hoa đỏ có 4 kiểu gen (AABB : AABb : AaBB : AaBb) và có 4 kiểu gen quy định hoa hồng.

- Cho cây quả hồng lai với nhau ta có:
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: (1/6AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB: 2/6aaBb) ( (1/6AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB: 2/6aaBb)
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: (1/6Ab : 1/6Ab : 1/6ab : 1/6aB : 1/6aB : 1/6ab) ((1/6Ab : 1/6Ab : 1/6ab : 1/6aB : 1/6aB : 1/6ab)

Tương đương với:


[image: image124.wmf]3
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: (1/3Ab : 1/3aB : 1/3ab) ( (1/3Ab : 1/3aB : 1/3ab)

( Xác suất để cây này có kiểu hình hoa trắng là: 1/3 ( 1/3 = 1/9 ( IV đúng.

Vậy có 3 phát biểu đúng.

Câu 37: Đáp án A
- Vì ở bướm tằm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở con đực nên số kiểu gen tối đa có thể có về 2 cặp alen D, d ; E, e ở đời con của phép lai trên là 
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; số kiểu gen tối đa có thể có về hai cặp alen B, b ; V, v ở đời con của phép lai trên là: 
[image: image126.wmf](
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 ( Đời con có tối đa: 7.4 = 28 kiểu gen ( 1 đúng

- Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 20% thì tỉ lệ kiểu gen 
[image: image127.wmf]de
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 ở đời con là:
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 ( 2 đúng.

- Vì ở con cái có hiện tượng liên kết gen hoàn toàn ( Con cái không thể tạo ra giao tử 
[image: image129.wmf]De

 hoặc 
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( đời con không thể có những cá thể mang kiểu gen 
[image: image131.wmf]De

Bbvv

dE

 ( 3 đúng.

- Xét riêng hai cặp alen D, d và E, e. Vì các gen liên kết hoàn toàn nên đời con có 4 kiểu gen: 
[image: image132.wmf]DEDEDedE
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  (luôn mang ít nhất một cặp gen đồng hợp) ( Tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen ở đời sau là 0% (4 đúng.

Vậy số nhận định đúng là 4.
Câu 38: Đáp án C
- Gọi x là số tế bào xảy ra hoán vị gen ( tần số hoán vị gen được tính bằng công thức: 
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. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 50% ( 
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 ( 1 đúng.

- Nếu có 20 tế bào xảy ra hoán vị gen thì số giao tử mang kiểu gen 
[image: image135.wmf]AbD

 dao động từ 0 (trong trường hợp cả 20 tế bào đều cho 2 loại giao tử hoán vị là 
[image: image136.wmf]aBD; Abd

) đến 20 (trong trường hợp cả 20 tế bào đều cho 2 loại giao tử hoán vị là 
[image: image137.wmf]AbD; aBd

) ( nhận định 2 không chính xác.

- Nếu các gen liên kết hoàn toàn thì xác suất tạo ra giao tử 
[image: image138.wmf]abd

 sau giảm phân là: 
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( 3 đúng.

- Gọi x là số tế bào xảy ra hoán vị, nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 30% ( 
[image: image140.wmf]2x
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( Số giao tử không mang hoán vị được tạo ra là 4.400 ( 2.240 = 1120 ( 4 đúng.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 39: Đáp án C
A: đỏ 
[image: image141.wmf]?

 a: trắng

P : 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa.

- Tần số alen p(A) = 0,5 + 0,4/2 = 0,7 ; tần số alen q(a) = 1 - 0,7 = 0,3

Quần thể giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen của 
[image: image142.wmf]1

F

 tuân theo định luật Hacđi - Vanbec 


[image: image143.wmf]22
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 ( I sai.

- Cây hoa đỏ ở P là: (0,5 AA: 0,4 Aa) viết lại như sau : (5/9AA : 4/9Aa) hay (7/9A : 2/9a)

Cho tất cả hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên ta có sơ đồ : (7/9A : 2/9a) ((7/9A : 2/9a) 

( 
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: (77/81A( : 4/8 1aa) ( tỉ lệ cây hoa đỏ thu được ở 
[image: image145.wmf]1
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 : 77/81 = 95% ( II sai

- Cho tất cả hoa đỏ ở P tự thụ phấn ta có :

+ 5/9AA ( 
[image: image146.wmf]1

F

: 5/9AA

+ 4/9(Aa ( Aa) (
[image: image147.wmf]1
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: 4/9(1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa) ( aa = 4/9.1/4 = 1/9 ( III đúng.

- P : 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa tự thụ phấn ta có 
[image: image148.wmf]1

F

: 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa (qua một thế hệ tỉ lệ dị hợp giảm đi 1/2) ( IV đúng.

Vậy có 2 ý đúng là III và IV.
Câu 40: Đáp án A
- Bố mẹ của II- (2) có kiểu hình bình thường mà sinh ra II - (2) bị bệnh H ( Bệnh H là do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

- Bố mẹ của II - (4) có kiểu hình bình thường mà sinh ra II - (4) bị bệnh G ( Bệnh G là do gen lặn quy định. Mặt khác, bố của II - (6) bình thường mà sinh ra con gái II - (6) bị bệnh G ( Bệnh G là nằm trên NST thường.

( (4) sai.

Quy ước

A: bình thường 
[image: image149.wmf]?

 a: bệnh H

B: bình thường 
[image: image150.wmf]?

 b: bệnh G 

Ta xác định kiểu gen của các người trong phả hệ như sau
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Vậy có 6 người chắc chắn xác định được kiểu gen trong phả hệ ( 2) đúng 
- Bệnh H

(1) ( (2): Aa ( Aa ( 1AA : 2Aa : 1aa ( (4) có kiểu gen là: (1/3AA : 2/3Aa) hay (4) cho giao tử với tỉ lệ là (2/3A : 1/3a)

(4) ( (5): (2/3A : 1/3a) ( (1/2A : 1/2a) ( (5/6A( : 1/6aa)

- Bệnh G

(4) ( (5) : bb ( Bb ( 1/2Bb : 1/2bb

( Xác suất sinh con bình thường của cặp vợ chồng II-4 và II-5 là:

5/6A(.1/2 Bb = 5/12
= 41,67% ( (1) đúng.
- (3) sai vì

+ Người phụ nữ II ( 3 có kiểu gen về bệnh H là (1/3AA : 2/3 Aa) hay (4) cho giao tử với tỉ lệ là (2/3A : 1/3a) kết hôn với người mắc bệnh H ta có sơ đồ lai như sau:

(2/3A : 1/3a) ( aa ( 2Aa : 1aa
+ Người phụ nữ II ( 3 có kiểu gen về bệnh G là (1/3BB : 2/3Bb) hay (4) cho giao tử với tỉ lệ là (2/3B : 1/3b) kết hôn với người mắc bệnh H ta có sơ đồ lai như sau:

(2/3B : 1/3b) ( bb ( 2Bb : 1bb

Xét chung cả hai bệnh ta có : (2Aa : 1aa) ( (2Bb : 1bb) ( Đời con thu được số kiểu hình là: 2.2 = 4 kiểu hình (AaBb : Aabb : aaBb : aabb) ( (3) sai.

Vậy có 2 phát biểu đưa ra là đúng.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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